
308. THỬ NGHIỆM ĐỘC TÍNH SINH HỌC (cg. thử nghiệm độc tính bằng phương pháp sinh 

học),  

phương pháp thử nghiệm sinh hóa để xác định nồng độ hoặc khả năng gây độc của 

một hay nhiều chất bằng cách quan sát ảnh hưởng của chúng tới sinh vật sống (thử 

nghiệm in vivo) hoặc hệ thống nuôi cấy mô/tế bào (thử nghiệm in vitro). Ở cấp độ tế 

bào, các thử nghiệm được tiến hành trên các thụ thể tế bào được kích hoạt hoặc ở 

cấp độ sinh học cao hơn như tăng trưởng tế bào, phát triển khối u hoặc thay đổi hình 

thái và chức năng của các cơ quan trong cơ thể.  

 Các thử nghiệm in vivo sử dụng sinh vật sống, ví dụ như cho tiếp xúc với một 

phôi hoặc toàn bộ cá thể. Thử nghiệm độc tính bằng phương pháp sinh học 

(TNĐTSH) thường bao gồm một kích thích (vd. một hoạt chất có khả năng gây độc) 

được áp dụng cho một đối tượng (vd. động vật/thực vật hoặc mô/tế bào) và phản ứng 

(vd. chết) của đối tượng được kích hoạt và đo lường. Cường độ kích thích thay đổi 

theo liều lượng và tùy thuộc vào cường độ kích thích này, đối tượng sẽ có thay 

đổi/đáp ứng tương ứng.  

 TNĐTSH còn được sử dụng để đánh giá mức độ gây độc của hóa chất theo 

thời gian phơi nhiễm (độc tính cấp, bán trường diễn và trường diễn), phương thức 

và ảnh hưởng của chúng tới môi trường, sinh vật và con người. Độc tính có thể được 

xác định dựa trên tác động lên toàn bộ sinh vật cũng như cấu trúc của sinh vật (vd. 

tế bào) hoặc một cơ quan của sinh vật (vd. gan, thận).  Một hợp chất được đánh giá 

có độc tính và có nguy cơ gây độc hay không phụ thuộc chủ yếu vào hai yếu tố: mô 

hình thử nghiệm và liều lượng của hóa chất được thử nghiệm. Ưu điểm của TNĐTSH 

là khả năng phát hiện độc tính tích lũy của một hoặc nhiều hóa chất đã biết hoặc 

chưa biết trong mẫu.  

 TNĐTSH được sử dụng rộng rãi để sàng lọc, phát hiện các chất có khả năng 

gây độc trong thực phẩm, dược phẩm, môi trường, v.v. TNĐTSH có thể được thực 

hiện một cách định tính hoặc định lượng, trực tiếp hoặc gián tiếp. Mỗi thử nghiệm 

được thực hiện nhiều lần để xác định độ lặp lại và độ tin cậy của kết quả theo tính 

toán xác suất thống kê. Ví dụ: đối với thử nghiệm đối chứng, tiến hành thử nghiệm 

sử dụng đồng thời mẫu đối chứng và mẫu cần kiểm tra độc tính với ít nhất ở năm 

nồng độ khác nhau và được lặp lại ít nhất ba lần. Đối với thử nghiệm trên động vật, 

cần được tiến hành với ít nhất mười cá thể của một loài duy nhất trong mỗi lần lặp 

lại ở 4-6 nồng độ khác nhau của chất thử nghiệm và chất đối chứng và được lặp lại 

ít nhất ba lần. Hiện nay, các TNĐTSH có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với 

các kỹ thuật/phương pháp khác, ví dụ như hóa học phân tích. Một ví dụ của công cụ 

TNĐTSH là ELISA - Thử nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết với enzym. 
LÊ THỊ PHƯƠNG QUỲNH 
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